
Chính sách đặc 

thù đang thực 

hiện

Chính sách đặc thù 

mới đang xây 

dựng; chính sách 

bổ sung, sửa đổi 

chính sách đặc thù 

đã ban hành trước 

đây

Chính sách của Trung 

ương ban hành, trong đó 

quy định ngân sách địa 

phương hỗ trợ bổ sung 

thêm/đảm bảo

Tổng cộng

Tổng cộng  (A + B) 382.690 87.371 290.768 760.829

A 382.690 68.661 274.693 726.044

I 129.598 52.271 94.300 276.169

1

Sở Lao động - Thương 

binh và xã hội, Sở Tài 

chính, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố

 Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND ngày 08/11/2013 

của HĐND tỉnh và Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Quy định chế độ hỗ 

trợ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình 

nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

3.287 3.287

Quy định hỗ trợ các cá nhân tham gia Đội công tác 

xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh nhằm động viên, giúp các cá nhân trang trải 

chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chính trị 

được cấp có thẩm quyền giao

Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của 

HĐND tỉnh Về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 

thống kê trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 

năm 2017 của HĐND tỉnh về việc quy định lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh

3
Sở Tài chính, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 

của HĐND tỉnh Nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã

801 801 Tiếp tục thực hiện

4 Tỉnh uỷ

Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của 

HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ, chính 

sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; phúng 

viếng cán bộ từ trần; tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà 

nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận

5.270 5.270

5

Sở Lao động - Thương 

binh và xã hội, UBND 

các huyện, thị xã, thành 

phố

Nghị quyết số 58/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên 

công tác trẻ em tại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận

                                2.244   2.244 Tiếp tục thực hiện

6

Sở Tài chính, Sở Lao 

động - Thương binh và xã 

hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nghị quyết số 59/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 

ngân sách nhà nước cho người thuộc hộ gia đình nghèo 

đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác 

(không thiếu hụt Bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh

                                     24   24

Chính sách thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các đối tượng yếu thế 

trong xã hội, hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh 30% mức 

đóng BHYT cho các đối tượng để tạo điều kiện cho 

hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã 

hội cơ bản khác (không thiếu hụt Bảo hiểm y tế) 

được hưởng 100% mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân 

sách sách nhà nước, góp phần giúp họ tiếp cận với 

dịch vụ y tế tốt hơn, được đảm bảo chăm lo cho sức 

khỏe

Tiếp tục thực hiện

7
Sở Tài chính, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 Quy 

định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh" đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác 

Mặt trân ở KDC trên địa bàn tỉnh

                                8.772   8.772 Tiếp tục thực hiện

8 HĐND tỉnh, Sở Tài chính

Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách và các điều 

kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa 

bàn tỉnh.

73.230 20.571 93.801

Đang lấy ý kiến bước lập đề nghị xây dựng 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của 

Thường trực HĐND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh.

9 Sở Lao động - TBXH 

Nghị quyết số 70/2019/NQ/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 

của HĐND tỉnh Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với 

công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ 

sở điều trị ma túy của tỉnh

525 525

Sở Tài chính, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố
383 383 Tiếp tục thực hiện

Các chế độ, chính sách đặc thù của tỉnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

SỞ TÀI CHÍNH

STT
Tên cơ quan theo dõi, 

thực hiện chính sách
Tên chính sách

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ NGÂN SÁCH TỈNH CHI CHO CÁC CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CỦA TỈNH ĐANG THỰC HIỆN

(Kèm theo Công văn số   3008/STC-QLNS ngày  07/9 2023 của Sở Tài chính)

Ghi chúKiến nghị, đề xuất
Đánh giá thực hiện chính sách (thuận lợi, khó 

khăn)

Kinh phí ngân sách cấp hàng năm (triệu đồng)

2

Trang 1



Chính sách đặc 

thù đang thực 

hiện

Chính sách đặc thù 

mới đang xây 

dựng; chính sách 

bổ sung, sửa đổi 

chính sách đặc thù 

đã ban hành trước 

đây

Chính sách của Trung 

ương ban hành, trong đó 

quy định ngân sách địa 

phương hỗ trợ bổ sung 

thêm/đảm bảo

Tổng cộng
STT

Tên cơ quan theo dõi, 

thực hiện chính sách
Tên chính sách Ghi chúKiến nghị, đề xuất

Đánh giá thực hiện chính sách (thuận lợi, khó 

khăn)

Kinh phí ngân sách cấp hàng năm (triệu đồng)

10
Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật

Nghị quyết số 75/2019/NQ-HĐND ngày 25/07/2019 

của HĐND tỉnh về Kinh phí tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên 

địa bàn tỉnh

500                       500

11

Sở Lao động - Thương 

binh và xã hội, Sở Tài 

chính

Nghị quyết số 81/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của 

HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

                                6.720   6.720 Tiếp tục thực hiện

12 Sở Lao động - TBXH 

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của 

HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng của tỉnh đối với các 

trường hợp được chủ tịch nước phong tặng, truy tặng 

Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng" và các giai đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng 

Huân chương độc lập trên địa bàn tỉnh

80 80
Từ năm 2020, kinh phí cân đối về cho các 

huyện để chi theo thực tế phát sinh

13

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 

Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của 

HĐND Tỉnh Bình Thuận Quy định chế độ hỗ trợ thôi 

việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp 

lại tổ chức, nhân sự và chế độ trợ cấp bổ sung hàng 

tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, khu phố trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 

13/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân Tỉnh Bình Thuận Quy định chức danh, số lượng và 

chế độ, chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh 

phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 

trên địa bàn tỉnh

                21.643   21.643 Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 

HĐND Tỉnh Bình Thuận Quy định mức hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng thuộc 

hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc 

hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục thực hiện

Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của 

HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 quy định 

mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách 

địa phương cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; 

học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục thực hiện

15
BCH Quân sự tỉnh, Sở 

Tài chính

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của 

Hội đồng nhân dân Tỉnh Bình Thuận Quy định mức phụ 

cấp, trợ cấp đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn 

tỉnh

                              17.107   17.107 Tiếp tục thực hiện

16 Ban Dân tộc

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 17/08/2021 

Quy định chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh

3300 3.300

17
Sở Nội vụ, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của 

Hội đồng nhân dân Tỉnh Bình Thuận Quy định về chế 

độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, 

khu phố và số lượng, chế độ đối với người tham gia 

công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

                              18.903   18.903 Tiếp tục thực hiện

18 Sở Lao động - TBXH 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của 

HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối 

tượng khó khăn tên địa bàn tỉnh

                                  1.283           1.283 

19 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 

của HĐND tỉnh về Chính sách miễn học phí
10.250                  10.250

Sở Tài chính, Sở Lao 

động - Thương binh và xã 

hội ,Bảo hiểm xã hội tỉnh

                              20.000   20.000

Chính sách thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các đối tượng yếu thế 

trong xã hội, hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh đóng 

BHYT cho các đối tượng (ngoài phần Ngân sách 

trung ương hỗ trợ) để tạo điều kiện cho họ tiếp cận 

với dịch vụ y tế tốt hơn, được đảm bảo chăm lo cho 

sức khỏe

14

Trang 2



Chính sách đặc 

thù đang thực 

hiện

Chính sách đặc thù 

mới đang xây 

dựng; chính sách 

bổ sung, sửa đổi 

chính sách đặc thù 

đã ban hành trước 

đây

Chính sách của Trung 

ương ban hành, trong đó 

quy định ngân sách địa 

phương hỗ trợ bổ sung 

thêm/đảm bảo

Tổng cộng
STT

Tên cơ quan theo dõi, 

thực hiện chính sách
Tên chính sách Ghi chúKiến nghị, đề xuất

Đánh giá thực hiện chính sách (thuận lợi, khó 

khăn)

Kinh phí ngân sách cấp hàng năm (triệu đồng)

20 Sở Giáo dục và đào tạo

Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm 

non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu 

công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở 

giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh

                                     923              923 

21
Công an tỉnh, Sở Tài 

chính

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 

của HĐND tỉnh Bình Thuận Quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội 

dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân phòng 

trên địa bàn tỉnh

                                10.553         10.553 

22
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 của 

HĐND tỉnh quy định chế độ chi đối với hoạt động văn 

hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh

6.500 4.000 10.500

23 Ban Dân tộc

Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 

của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển 

sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030

11.600 6.800 18.400

Theo Công văn số 500/BDT-NV ngày 

11/7/2022 của Ban Dân tộc: Số thực hiện năm 

2021 là 11.600 triệu đồng; dự kiến mức chi 

tăng từ 200.000 đ/ha/năm lên 300.000 

đ/ha/năm, thì dự toán hàng năm tăng thêm so 

với hiện nay là 4.983 triệu đồng

24 Sở Lao động - TBXH 

Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh về ban hành quy định chính sách hỗ trợ 

tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao động sau khi 

về nước trên địa bàn tỉnh

                    20.900 20.900

II 177.879 16.390 67.362 261.631 0

1 Sở Y tế

Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND  ngày 24/7/2007 của 

UBND tỉnh quy định một số chế độ trợ cấp thực hiện 

công tác dân số từ nguồn ngân sách Nhà nước   

10 10

Đề nghị Sở Y tế rà soát lại các quy định hiện 

hành về chính sách dân số để đề xuất UBND 

tỉnh bãi bỏ Quyết định trên hoặc tham mưu 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

chính sách đặc thù của tỉnh, đảm bảo đúng thẩm 

quyền theo Luật NSNN và hình thức ban hành 

văn bản theo Luật Ban hành văn bản QPPL.

2 Công an tỉnh

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 

của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ, 

chính sách cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận

16.683 16.683

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy phạm 

pháp luật của HĐND tỉnh theo đúng thẩm 

quyền quy định tại Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015

3 Sở Y tế

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBBT ngày 16/7/2012 của 

UBND tỉnh quy định Chính sách Dân số và Kế hoạch 

hóa gia đình tỉnh Bình Thuận 

6.641 6.641

- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 

12/7/2023 của HĐND tỉnh đã bãi bỏ 01 phần 

của Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 

02/7/2012 của HĐND tỉnh về Chính sách Dân 

số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận 

(là cơ sở để ban hành Quyết định số 

27/2012/QĐ-UBBT ngày 16/7/2012). 

- Do đó, đề nghị Sở Y tế rà soát lại quy định 

trên và các quy định hiện hành về chính sách 

dân số để đề xuất UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định 

27/2012/QĐ-UBBT ngày 16/7/2012 hoặc tham 

mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

chính sách đặc thù của tỉnh, đảm bảo đúng thẩm 

quyền theo Luật NSNN và hình thức ban hành 

văn bản theo Luật Ban hành văn bản QPPL.

4 Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của 

UBND tỉnh về Chính sách học bổng khuyến khích học 

tập cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa 

bàn tỉnh

700 700

Đề nghị Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các quy 

định hiện hành về chính sách học bổngđể đề 

xuất UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định trên hoặc 

tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy 

định chính sách đặc thù của tỉnh, đảm bảo đúng 

thẩm quyền theo Luật NSNN và hình thức ban 

hành văn bản theo Luật Ban hành văn bản 

QPPL.

Quyết định, công văn của UBND tỉnh
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5 Ban Dân tộc

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 

cúa UBND tỉnh về Chính sách đầu tư ứng trước và trợ 

cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản 

xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

5.000 5.000

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy phạm 

pháp luật của HĐND tỉnh theo đúng thẩm 

quyền quy định tại Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015

6 Sở Nội vụ

Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 

của UBND tỉnh về Chính sách đào tạo, thu hút nguồn 

nhân lực

4.300                    

- Sở Nội vụ đang tham mưu HĐND tỉnh 

ban hành Chính sách hỗ trợ đào tạo và thu 

hút nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn 

tỉnh.

- Sau khi chính sách trên được ban hành, đề 

nghị Sở Y tế rà soát lại quy định trên và các 

quy định hiện hành về chính sách thu hút 

nhân lực để đề xuất UBND tỉnh bãi bỏ 

Quyết định 107/2006/QĐ-UBND ngày 

28/12/2006  hoặc tham mưu HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết quy định chính sách 

đặc thù của tỉnh, đảm bảo đúng thẩm quyền 

theo Luật NSNN và hình thức ban hành văn 

bản theo Luật Ban hành văn bản QPPL.

7 Sở Y tế

Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 

của UBND tỉnh quy định chính sách thu hút bác sĩ về 

công tác tại Trạm y tế xã và Phòng khám đa khoa khu 

vực

3.642

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy phạm 

pháp luật của HĐND tỉnh theo đúng thẩm 

quyền quy định tại Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015

8 Sở Y tế

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy 

định Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành 

Y tế trên địa bàn tỉnh

2.369

- Sở Nội vụ đang tham mưu HĐND tỉnh ban 

hành Chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút 

nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh; 

thay thế Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2017.

- Khi chính sách trên được ban hành thì Nghị 

quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 

tự động hết hiệu lực.

9 Sở Y tế

Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của 

HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng 

tác viên dân số ở thôn, khu phố và chính sách khen thưởng 

đối với tập thể thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh

7.056 7.056 Tiếp tục thực hiện

10 Sở Lao động - TBXH 

Công văn số 2666/UBND-TH ngày 10/6/2011 của 

UBND tỉnh về việc trực ngoài giờ tại Trung tâm Bảo trợ 

xã hội 

400

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang 

xây dựng lại thành Nghị quyết HĐND tỉnh 

cho phù hợp với quy định và thực tế

11 Sở Lao động - TBXH 

Công văn số 2605/UBND-TH ngày 25/7/2014 về việc 

điều chỉnh chế độ trực ngoài giờ của Trung tâm Chữa 

bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

475

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang 

xây dựng lại thành Nghị quyết HĐND tỉnh 

cho phù hợp với quy định và thực tế

12

Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Lao động thương binh 

và xã hội

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của 

UBND tỉnh về Chính sách học sinh dân tộc thiểu số học 

nghề

2.287 2.287

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy phạm 

pháp luật của HĐND tỉnh theo đúng thẩm 

quyền quy định tại Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015

13 Sở Nội vụ

Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về việc 

phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có 

trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình thuận, 

giai đoạn 2016-2025"

10.480 320 10.800
Sở Nội vụ đang trình UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành theo thẩm quyền

14 Sở Lao động - TBXH 

Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của 

UBND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động (Lao động tự do) 

trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; 

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

2108/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Quy 

định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động (Lao động tự do) trên địa bàn tỉnh 

theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

93.657 93.657

16.000                    

70

26.311

945

Trang 4



Chính sách đặc 

thù đang thực 

hiện

Chính sách đặc thù 

mới đang xây 

dựng; chính sách 

bổ sung, sửa đổi 

chính sách đặc thù 

đã ban hành trước 

đây

Chính sách của Trung 

ương ban hành, trong đó 

quy định ngân sách địa 

phương hỗ trợ bổ sung 

thêm/đảm bảo

Tổng cộng
STT

Tên cơ quan theo dõi, 

thực hiện chính sách
Tên chính sách Ghi chúKiến nghị, đề xuất

Đánh giá thực hiện chính sách (thuận lợi, khó 

khăn)

Kinh phí ngân sách cấp hàng năm (triệu đồng)

15

Sở Tài chính, Sở Khoa 

học và Công nghệ, Cục 

Thuế tỉnh

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của 

UBND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ, đổi mới công 

nghệ thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản 

phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 

và Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối 

với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của 

tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 

của UBND tỉnh Bình Thuận

                  1.889   1.889

Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đáp 

ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Nội dung 

chính sách phù hợp với định hướng chung về phát 

triển công nghệ - tiểu thủ công nghiệp, chính sách 

khuyến khích cho các doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm lợi thể của tỉnh trên địa bàn đầu tư đổi mới 

thiết bị công nghệ hiện đại làm tăng giá trị sản phẩm 

xuất khẩu.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới công nghệ trong các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm, hầu 

hết các doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, nên 

không có điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ. Trình 

độ công nghệ của các doanh nghiệp chủ yếu là trung 

bình và thấp dẫn đến chất lượng và khả năng cạnh 

tranh của các sản phẩm trên thị trường trong và 

ngoài nước chưa cao. Để đạt được công nghệ chuẩn 

theo điều kiện hỗ trợ, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu 

tư vốn tương đối lớn, dẫn đến việc hưởng ứng chính 

sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị ban hành tại 

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND có ít doanh 

nghiệp tham gia

Chính sách được ban hành trong thời gian 

qua không có nhiều doanh nghiệp tham gia. 

Một số doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết 

bị công nghệ đạt trình độ công nghệ theo 

quy định về điều kiện hỗ trợ là các doanh 

nghiệp lớn. Do vậy, hiệu quả của chính 

sách chưa cao, chưa tác động phổ biến đến 

nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách. Mặt 

khác, hiện nay ngân sách tỉnh còn nhiều khó 

khăn đề nghị UBND tỉnh xem xét cho dừng 

thực hiện chính sách

16
Sở Tài chính, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của 

UBND tỉnh về việc quy định chế độ thù lao cho các hội 

có tính chất đặc thù của tỉnh

                23.432   23.432

Nhìn chung, mức hỗ trợ thù lao tương đối cao so với 

mặt bằng lương chung của tỉnh, đã thể hiện phần nào 

sự quan tâm của đảng, nhà nước đến đời sống của 

các cá nhân là cán bộ, công chức đã về hưu giữ chức 

danh lãnh đạo hoạt động trong các cơ sở hội có tính 

chất đặc thù 

Chính sách được áp dụng thực hiện từ năm 

2011 tương ứng mức lương cơ sở là 

830.000 đồng/tháng. Cho đến nay, mức 

lương cơ sở đã có sự điều chỉnh lớn 

(1.490.000 đồng/tháng) nên mức trợ cấp 

thù lao áp dụng cho nhóm đối tượng là 

tương đối cao so với mặt bằng lương chung 

của tỉnh (xét trường hợp là Hội trưởng của 

hội cấp tỉnh sẽ được lĩnh trợ cấp tương ứng 

khoảng 7.500.000 đồng/tháng, trong khi 

sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường mức 

lương khởi điểm chỉ khoảng 3.000.000 

đồng/tháng. Do vậy, Sở Tài chính đề xuất 

trình UBND tỉnh xem xét cho điều chỉnh 

mức trợ cấp thù lao cho các đối tượng quy 

định tại chính sách cho phù hợp, tương 

quan với mặt bằng chung của tỉnh

17
Sở Nội vụ, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Công văn số 5067/UBND-TH ngày 12/12/2013 của 

UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của cơ sở 

hội cấp xã, phường, thị trấn

                  2.540   2.540

Bên cạnh các chế độ quy định mức hỗ trợ thù lao 

cho các chức danh lãnh đạo của hội có tính chất đặc 

thù của tỉnh, hàng năm ngân sách địa phương còn hỗ 

trợ kinh phí hoạt động cho hội để hỗ trợ cho hội có 

nguồn kinh phí trang trải hoạt động trong năm

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy phạm 

pháp luật của HĐND tỉnh theo đúng thẩm 

quyền quy định tại Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015

18
Sở Tài chính, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của 

UBND tỉnh Về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện 

"Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp 

do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động

                  6.200   6.200

Tạo điều kiện cho cấp ủy, cơ quan đảng ở tỉnh và 

các địa phương có nguồn kinh phí hoạt động, thực 

hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng

Để thống nhất thực hiện các Cuộc vận động, 

phong trào trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số  60/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 quy định kinh phí thực hiện Cuộc 

vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh" đối với 

UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận 

ở Khu dân cư trên địa bàn tỉnh, trong đó đã bao 

gồm kinh phí thực hiện "Cuộc vận động toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Do 

vậy, đề xuất bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh
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Đánh giá thực hiện chính sách (thuận lợi, khó 

khăn)

Kinh phí ngân sách cấp hàng năm (triệu đồng)

19
Sở Tài chính, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Công văn số 5099/UBND-TH ngày 07/11/2007 Về việc 

thực hiện công tác quản lý tài chính Quỹ Khuyến học
                       24   24

Quy định phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm làm công 

tác kế toán giúp Hội Khuyến học cấp huyện phần 

nào khuyến khích, động viên cán bộ kế toán, thủ quỹ 

làm tốt công tác kế toán tài chính của Hội Khuyến 

học cấp huyện.

Hiện nay, do thực hiện theo lộ trình tinh giản biên 

chế, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện 

không còn biên chế kế toán nên không  còn đối 

tượng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo số 

5099/UBND-TH ngày 07/11/2007 của UBND tỉnh

Đề xuất bãi bỏ chính sách do đối tượng thụ 

hưởng không còn

20
Sở Nội vụ, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

Công văn số 1468/UBND-SNV ngày 04/4/2011 của 

UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của 

thôn, khu phố

                13.143   13.143
Tạo điều kiện cho các thôn, khu phố có nguồn kinh 

phí trang trải cho các hoạt động tại địa phương

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy phạm 

pháp luật của HĐND tỉnh theo đúng thẩm 

quyền quy định tại Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015

21

Sở Lao động - Thương 

binh và xã hội, Sở Tài 

chính, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố

Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 

của UBND tỉnh ban hành quy định tổ chức chi trả chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại 

cộng đồng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận

2.963 2.963

22

Sở Lao động - Thương 

binh và xã hội, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Mặt 

trận các đoàn thể chính trị 

- xã hội cấp tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành 

phố, Đảng uỷ Khối doanh 

nghiệp tỉnh, Đảng uỷ 

Khối các cơ quan tỉnh 

Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí thực hiện chế 

độ chi trả đối với cộng tác viên dư luận xã hội các cấp 

                     690   690

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy phạm 

pháp luật của HĐND tỉnh theo đúng thẩm 

quyền quy định tại Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015

23

Sở Nội vụ, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Tài 

chính, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố

Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 10/09/2019 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận

                                5.660   5.660 Tiếp tục thực hiện

24

Sở Tài chính, Sở Lao 

động - Thương binh và xã 

hội, Ngân hàng Chính 

sách xã hội chi nhánh tỉnh 

Bình Thuận

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 

nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng 

Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và 

các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận

35.000 35.000 Tiếp tục thực hiện

III                 10.130                             -                                     7.050         17.180   

1
Công an tỉnh, Sở Tài 

chính

Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 Về việc 

phê duyệt Đề án "Tăng cường lực lượng nòng cốt để 

ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự 

giai đoạn 2019-2025" (mật) 

                  4.677   4.677
Tiếp tục thực hiện theo phê duyệt của 

UBND tỉnh

2
Công an tỉnh, Sở Tài 

chính

Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của 

UBND tỉnh về phê duyệt Đề án "Thành lập Tổ thu thập 

chứng cứ vi phám pháp luật trên không gian mạng liên 

quan đến tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2020-2025" (mật)

                  5.253   5.253

3
Công an tỉnh, Sở Tài 

chính

Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của 

UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đảm bảo an ninh trật tự 

Hệ thống Truyền tài điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận 

                                   100   100

4
Công an tỉnh, Sở Tài 

chính

Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của 

UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Đảm bảo an ninh, an 

toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 

2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030)

                                   400   400

5
Công an tỉnh, Sở Tài 

chính

Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của 

UBND tỉnh về phê duyệt Đề án "Trang bị phương tiện 

nghe, nhìn cho lực lượng đấu tranh chống các hoạt động 

tụ tập đông người trái phép, gây mất an ninh trật tự trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2020-2025" 

                                2.500   2.500

Các Đề án của Công an, Quân sự, Biên phòng được hỗ trợ thêm từ ngân sách 
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Chính sách đặc 

thù đang thực 

hiện

Chính sách đặc thù 

mới đang xây 

dựng; chính sách 

bổ sung, sửa đổi 

chính sách đặc thù 

đã ban hành trước 

đây

Chính sách của Trung 

ương ban hành, trong đó 

quy định ngân sách địa 

phương hỗ trợ bổ sung 

thêm/đảm bảo

Tổng cộng
STT

Tên cơ quan theo dõi, 

thực hiện chính sách
Tên chính sách Ghi chúKiến nghị, đề xuất

Đánh giá thực hiện chính sách (thuận lợi, khó 

khăn)

Kinh phí ngân sách cấp hàng năm (triệu đồng)

6
Công an tỉnh, Sở Tài 

chính

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 26/6/2022 của 

UBND tỉnh về phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả 

công tác thu thập chứng cứ pháp lý để xử lý các đối 

tượng tụ tập đông người trái phép, gây mất an ninh trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn tình Bình Thuận giai đoạn 

2020-2025"

                     200   200

7
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Tài chính

Đề án số 419/ĐA-BCĐ ngày 02/03/2018 về Đề án quân 

báo trinh sát 
                                2.000   2.000

8
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Tài chính

Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của 

UBND tỉnh về Đề án nâng cao khả năng phòng thủ Phú 

Quý  

                                1.800   1.800

9
Bộ Chỉ huy Biên phòng 

tỉnh, Sở Tài chính

Kế hoạch số 1719/KH-UBND ngày 12/05/2017 về Đề 

án tăng cường phổ biển giáo dục pháp luật cho cán bộ, 

nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021

                                   250   250

IV 65.083 0 105.981 171.064

1 Sở Lao động - TBXH 

Chính sách đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng 

theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 

của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 43/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động, Thương 

binh và xã hội.

11.906 11.906 Tiếp tục thực hiện

2
Sở Nông nghiệp và 

PTNT

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang 

công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hộ đặc biệt 

khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-

CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ

10.500 10.500 Tiếp tục thực hiện

3 Sở Y tế

- Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính 

phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 

Covid-19;

- Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính 

phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số 

chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính 

phủ về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch Covid-

19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021;

- Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính 

phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 

2021

38.363 38.363
Tiếp tục thực hiện cho đến khi Trung ương công 

bố hết dịch COVID-19.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ương cho ngân sách địa phương 

trong phòng, chống dịch Covid-19 (năm 2020 

là Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020; 

năm 2021 là Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 

29/3/2021). Theo đó: Trung ương hỗ trợ 50% 

kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù.

Do đó, địa phương phải chịu trách nhiệm cân 

đối 50% kinh phí để chi trả các chính sách đặc 

thù này.

4 Sở Lao động - TBXH 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19

43.212 43.212

Trong tổng kinh phí đã chi năm 2021 theo 

quyết toán của Bộ TC là 201.686.620.000 

đồng, ngân sách tỉnh đảm bảo tại Quyết định số 

2108/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND 

tỉnh là 93.656.620.000 đồng, số còn lại ngấn 

sách trung ương cấp 60%, ngân sách địa 

phương đảm bảo 40% là 43.212.000.000

6
Sở Tài chính, Văn phòng 

Tỉnh uỷ

Quy định số 2701-QĐ/TU ngày 26/11/2009 của Tỉnh ủy 

và Quyết định số 1093-QĐ/TU ngày 24/12/2013 của 

Tỉnh ủy Về việc ban hành Quy định một số chế độ chi 

tiêu bảo đảm hoạt động của các cấp ủy, cơ quan đảng ở 

tỉnh và địa phương

                31.119   31.119

Để cấp ủy, cơ quan đảng ở tỉnh và địa phương có 

nguồn kinh phí hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị được giao

Tiếp tục thực hiện

7 Các cơ quan khối đảng

Quy định số 839-QĐ/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh uỷ 

về một số chế độ chi hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan 

đảng ở tỉnh và địa phương

33.964 33.964

8

Ban chỉ đạo cấp tỉnh, 

huyện và đảng uỷ khối 

trực thuộc Tỉnh uỷ 

Quy định số 21-QĐi/TU ngày 12/02/2019 về một số chế 

độ chi công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt 

động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trên 

lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trên địa bàn tỉnh (Mật)

                                2.000   2.000 Tiếp tục thực hiện

Thực hiện theo quy định của trung ương, quy định của Tỉnh ủy
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Chính sách đặc 

thù đang thực 

hiện

Chính sách đặc thù 

mới đang xây 

dựng; chính sách 

bổ sung, sửa đổi 

chính sách đặc thù 

đã ban hành trước 

đây

Chính sách của Trung 

ương ban hành, trong đó 

quy định ngân sách địa 

phương hỗ trợ bổ sung 

thêm/đảm bảo

Tổng cộng
STT

Tên cơ quan theo dõi, 

thực hiện chính sách
Tên chính sách Ghi chúKiến nghị, đề xuất

Đánh giá thực hiện chính sách (thuận lợi, khó 

khăn)

Kinh phí ngân sách cấp hàng năm (triệu đồng)

9

Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố

Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc chính sách hỗ trợ 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở 

giáo dục mần non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19

B 0 18.710 16.075 34.785

1 Sở Nội vụ

Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến 

khích và tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ 

lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, học viên và nhân 

dân trên địa bàn tỉnh

                         250 250

Lấy tròn số theo báo cáo của Sở Nội vụi tại Công văn số 

1846/SNV-TDTĐ&VTLT ngày 16/9/2021; chưa tính dự 

toán khuyến khích đối với học sinh, sinh viên, học viên.

2 Sở Nội vụ

Nghị quyết đặc thù của HĐND tỉnh về đào tạo, bồi 

dưỡng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

nước về công tác tại tỉnh

                    16.000 16.000 Dự kiến kinh phí là 16.000 triệu đồng/năm

3 Sở Lao động - TBXH 

Nghị quyết HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc 

sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

                         280 280 Dự kiến kinh phí là 280 triệu đồng/năm

4 Sở Nội vụ

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi 

việc đối với cán bộ, người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã và ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

                      1.380 1.380

5 Tỉnh ủy

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân tỉnh ban hành Quy 

định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cốt cán chính trị về 

an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

800 800

6 Sở Y tế
Chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực 

ngành y tế trên địa bàn tỉnh.
16.000 16.000

7 Sở Y tế
Chính sách hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho cán bộ 

diện chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh.
75 75

Các chế độ, chính sách đặc thù của tỉnh đang xây dựng để trình HĐND tỉnh

Trang 8


